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BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

LƯU Ý QUAN TRỌNG:
Cảm ơn bạn đã mua máy điều hòa của chúng tôi. Đọc kỹ sách hướng dẫn 
này trước khi vận hành thiết bị điều hòa không khí mới của bạn. Hãy chắc 
chắn rằng đã cất giữ sách hướng dẫn này để tham khảo sau này.
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Thông số kỹ thuật của bộ điều khiển từ xa .................................02

Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển từ xa ....................................03

Các nút và chức năng ....................................................................04

Các đèn báo trên màn hình bộ điều khiển từ xa .........................06

Cách sử dụng các chức năng cơ bản ..........................................07

Cách sử dụng các chức năng nâng cao ......................................10

Mục lục

LƯU Ý ĐẶC BIỆT
• Thiết kế các nút điều khiển trên thiết bị của quý khách có thể khác biệt nhỏ so với hình minh 

họa trong sách này.
• Nếu dàn lạnh không có một chức năng cụ thể, việc nhấn nút chức năng đó trên bộ điều khiển 

từ xa sẽ không có tác dụng.
• Khi có sự khác biệt đáng kể giữa "Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển từ xa" và "HƯỚNG DẪN 

SỬ DỤNG" về mô tả chức năng, mô tả trong "HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG" sẽ được ưu tiên áp 
dụng.
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Thông số kỹ thuật của bộ điều khiển từ xa

Kiểu máy

RG10B(F)/BGEF, RG10B(F1)/BGEFU1,RG10B1(F)/BGEF,RG10B2(F)/BGCEF, 
RG10B10(F)/BGEF, RG10B(H)/BGEF, RG10B(H1)/BGEFU1,RG10B1(H)/
BGEF, RG10B2(H)/BGCEF,RG10B10(H)/BGEF, RG10B(G)/BGEF, 
RG10B10(S)/BGEF RG10B(G1)/BGEFU1,RG10B1(G)/BGEF,RG10B2(G)/
BGCEF, RG10B(S)/BGEF RG10B10(G)/BGEF, RG10Y1(F)/BGEF, RG10Y1(H)/
BGEF, RG10Y1(G)/BGEF

Điện áp định mức 3,0V (Pin khô R03/LR03×2)

Phạm vi thu tín hiệu 8m

Môi trường hoạt động -5°C~60°C (23°F~140°F)

LƯU Ý: Đối với các model RG10Y1(F/H/G)/BGEF, nếu tắt thiết bị ở chế độ COOL (LÀM LẠNH), 
AUTO (TỰ ĐỘNG) hoặc (HÚT ẨM) với nhiệt độ cài đặt thấp hơn 24°C, nhiệt độ cài đặt sẽ tự 
động được đặt thành 24°C khi quý khách bật lại thiết bị. Nếu tắt thiết bị ở chế độ HEAT (SƯỞI ẤM) 
với nhiệt độ cài đặt cao hơn 24°C, nhiệt độ cài đặt sẽ tự động được đặt thành 24°C khi quý 
khách bật lại thiết bị .

Hướng dẫn sử dụng nhanh

1

6

2

5 4

My  Mode Follow Me
LEDIoniser

Swing

Timer

Mode

On/Off

Fan

Sleep

AUTOCOOLDRYHEAT

FANHIGHMEDLOW

SET TEMPERATURE

3
AUTO

COOL

DRY

HEAT

FAN

AUTO

LOW

MED

HIGH

LẮP PIN

NHẤN NÚT NGUỒN

CHỌN CHẾ ĐỘ

HƯỚNG ĐIỀU KHIỂN VỀ PHÍA 
THIẾT BỊ

CHỌN NHIỆT ĐỘ

CHỌN TỐC ĐỘ QUẠT

QU Ý KHÁCH CHƯA RÕ VỀ CHỨC NĂNG NÀO ĐÓ?
Vui lòng tham khảo phần Cách sử dụng các chức năng cơ bản và Cách sử dụng các chức 
năng nâng cao trong sách hướng dẫn này để biết chi tiết cách sử dụng máy điều hòa của 
quý khách.
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Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển từ xa

Cách lắp và thay pin
Máy điều hòa không khí của quý khách có 
thể đi kèm với hai pin (có ở một số thiết bị). 
Lắp pin vào điều khiển từ xa trước khi sử 
dụng. 
1. Trượt nắp đậy phía sau của điều khiển từ 

xa xuống để mở ngăn chứa pin.
2. Lắp pin vào, chú ý đặt đúng cực dương (+) 

và cực âm (-) theo ký hiệu bên trong ngăn 
chứa pin.

3. Đóng nắp pin lại như cũ.

Điều khiển từ xa
• Ánh sáng mặt trời trực tiếp có thể ảnh 

hưởng đến bộ thu tín hiệu hồng ngoại.
• Phải đảm bảo không có vật cản giữa điều 

khiển từ xa và thiết bị.
• Nếu tín hiệu từ điều khiển từ xa vô tình 

điều khiển một thiết bị khác, hãy di chuyển 
thiết bị đó hoặc liên hệ với trung tâm bảo 
hành.

 Xử lý pin thải
• Không vứt pin vào rác thải sinh hoạt chưa 

phân loại. Tuân thủ quy định địa phương 
về xử lý pin thải.

• Pin có thể có ký hiệu hóa học ở phía dưới 
biểu tượng thùng rác. Ký hiệu hóa học này 
cho biết pin chứa kim loại nặng vượt quá 
nồng độ cho phép. Ví dụ: Pb: Chì (>0,004%).

• Thiết bị điện tử và pin đã qua sử dụng cần 
được xử lý tại cơ sở chuyên biệt để tái sử 
dụng, tái chế và thu hồi. Bằng cách thải bỏ 
đúng cách, quý khách sẽ góp phần ngăn 
ngừa các tác động tiêu cực có thể xảy ra 
đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Pb

Hiệu suất pin

Để đảm bảo hiệu suất tối ưu của sản phẩm:
• Không sử dụng lẫn lộn pin cũ và pin mới, 

hoặc pin của các nhãn hiệu khác nhau.
• Tháo pin ra khỏi điều khiển từ xa nếu quý 

khách không có ý định sử dụng thiết bị 
trong thời gian dài hơn 2 tháng.

Lưu ý khi sử dụng điều khiển từ xa

Thiết bị này tuân thủ các quy định của quốc 
gia sở tại.
• Tại Canada, thiết bị tuân thủ tiêu chuẩn 

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
• Tại Hoa Kỳ, thiết bị này tuân thủ Phần  

15 của Quy định FCC. Hoạt động phải tuân 
theo hai điều kiện sau:
(1) Thiết bị này không được gây nhiễu có 

hại, và
(2) thiết bị này phải chấp nhận mọi nhiễu 

thu được, bao gồm cả nhiễu có thể 
gây ra hoạt động không mong muốn.

Thiết bị này đã được thử nghiệm và tuân thủ 
các giới hạn dành cho thiết bị kỹ thuật số 
Loại B, theo phần 15 của Quy tắc FCC. Các 
giới hạn này được thiết kế để cung cấp sự 
bảo vệ hợp lý đối với tình trạng nhiễu có hại 
trong hệ thống lắp đặt dân dụng. Thiết bị 
này tạo ra, sử dụng và có thể phát ra năng 
lượng tần số vô tuyến và, nếu không được 
lắp đặt và sử dụng theo hướng dẫn, có thể 
gây nhiễu có hại cho liên lạc vô tuyến. Tuy 
nhiên, không có gì đảm bảo rằng tình trạng 
nhiễu sẽ không xảy ra trong một cài đặt cụ 
thể. Nếu thiết bị này gây nhiễu có hại cho 
việc thu sóng vô tuyến hoặc truyền hình, có 
thể xác định bằng cách tắt và bật thiết bị, 
người dùng nên thử khắc phục nhiễu bằng 
một hoặc nhiều biện pháp sau:
• Điều chỉnh hướng hoặc di chuyển ăng-ten 

thu sóng. 
• Tăng khoảng cách giữa thiết bị và bộ thu.
• Kết nối thiết bị vào ổ cắm điện thuộc mạch 

điện khác với mạch điện của bộ thu.
• Tham khảo ý kiến   của đại lý hoặc kỹ thuật 

viên radio/TV có kinh nghiệm để được hỗ 
trợ.

• Mọi thay đổi hoặc chỉnh sửa không được 
phê duyệt bởi bên chịu trách nhiệm về sự 
tuân thủ có thể làm mất quyền sử dụng 
thiết bị của người dùng.
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Các nút và chức năng
Trước khi bắt đầu sử dụng máy điều hòa không khí mới, hãy đảm bảo bạn đã làm quen với 
điều khiển từ xa của thiết bị. Sau đây là phần giới thiệu ngắn gọn về chính bộ điều khiển từ xa. 
Để biết hướng dẫn về cách vận hành máy điều hòa không khí, hãy tham khảo phần Cách sử  
dụng các chức năng cơ bản của sách hướng dẫn này.

MODE (CHẾ ĐỘ)
Chuyển đổi giữa các chế độ 
hoạt động theo thứ tự sau: 
AUTO (TỰ ĐỘNG)  COOL 
(LÀM LẠNH)   DRY (HÚT ẨM) 

 HEAT (SƯỞI ẤM) 
 FAN (QUẠT)

LƯU Ý: Chế độ HEAT (SƯỞI 
ẤM) không có sẵn trên các thiết 
bị chỉ làm lạnh.
SLEEP (CHẾ ĐỘ NGỦ)
Tiết kiệm điện trong thời 
gian ngủ.

TIMER (HẸN GIỜ)
Cài đặt hẹn giờ bật hoặc tắt 
thiết bị.

OK (XÁC NHẬN)
Dùng để xác nhận các chức 
năng đã chọn.

ON/OFF (BẬT/TẮT)
Bật hoặc tắt thiết bị.

TEMP (TĂNG NHIỆT ĐỘ) 
Tăng nhiệt độ từng mức 
1°C(1°F). 
Nhiệt độ tối đa là 
30°C(86°F). 

TEMP (GIẢM NHIỆT ĐỘ) 
Giảm nhiệt độ từng mức 1°C 
(1°F). 
Nhiệt độ tối thiểu là 
17°C(62°F). 

FAN SPEED (TỐC ĐỘ QUẠT)
Chọn tốc độ quạt theo thứ tự sau: 
AUTO (TỰ ĐỘNG)  LOW (THẤP)  

 MED (TRUNG BÌNH) 
 HIGH (CAO)

LƯU Ý: Nhấn giữ nút này 
trong 2 giây để kích hoạt chức năng
Yên tĩnh.

SWING (ĐẢO GIÓ)
Bắt đầu và dừng chuyển 
động của cánh đảo gió ngang. 
Nhấn giữ trong 2 giây để kích 
hoạt tính năng tự động đảo 
gió dọc.

SET (CÀI ĐẶT)
Chuyển đổi giữa các chức 
năng hoạt động theo thứ tự sau: 
Fresh (Làm sạch bụi bẩn)( ) 

Follow Me (Cảm ứng vị trí)(   )

 Fresh (Làm sạch bụi bẩn)...
Biểu tượng đã chọn sẽ nhấp 
nháy trên vùng hiển thị. Nhấn nút 
OK (XÁC NHẬN) để xác nhận.

SHORTCUT (PHÍM TẮT)
Dùng để khôi phục cài đặt 
hiện tại hoặc quay lại cài đặt 
trước đó.
CLEAN (TỰ LÀM SẠCH)
Dùng để bật/tắt chức năng 
Tự làm sạch.

LED
Bật và tắt màn hình LED 
của dàn lạnh và âm thanh báo 
của điều hòa (tùy từng kiểu 
máy), tạo môi trường yên 
tĩnh và thoải mái. 

Turbo (Tăng cường)
Giúp thiết bị đạt đến nhiệt độ 
cài đặt trong thời gian ngắn 
nhất có thể.

Kiểu máy:  RG10B(S/F/H/G)/BGEF & RG10B(F1/H1/G1)/BGEFU1,RG10Y1(F/H/G)/BGEF 
(Tính năng làm sạch bụi bẩn không khả dụng) 
RG10B10(S/F/H/G)/BGEF(20-28°C)  
RG10B2(F/H/G)/BGCEF (Các kiểu máy chỉ làm lạnh, không có AUTO (TỰ ĐỘNG) và chế 
độ HEAT (SƯỞI ẤM))

LƯU Ý:  Đối với kiểu máy RG10B(F1/H1/G1)/BGEFU1, hãy nhấn đồng thời các nút  &  trong  
3 giây để chuyển đổi hiển thị nhiệt độ giữa °C và °F.

Chức năng mạng internet không dây (    )
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SLEEP (CHẾ ĐỘ NGỦ)
Tiết kiệm điện trong thời 
gian ngủ.

OK (XÁC NHẬN)
Dùng để xác nhận các 
chức năng đã chọn.
TIMER (HẸN GIỜ)
Cài đặt hẹn giờ bật hoặc 
tắt thiết bị.

FRESH (LÀM SẠCH BỤI BẨN)
Dùng để bật/tắt tính 
năng Fresh (Làm sạch bụi bẩn).

CLEAN (TỰ LÀM SẠCH)
Dùng để bật/tắt chức 
năng Tự làm sạch.

LED

Turbo (Tăng cường)
Giúp thiết bị đạt đến nhiệt độ 
cài đặt trong thời gian 
ngắn nhất có thể. 

ON/OFF (BẬT/TẮT)
Bật hoặc tắt thiết bị.

TEMP (TĂNG NHIỆT ĐỘ) 
Tăng nhiệt độ theo mức 
tăng 1°C.
Nhiệt độ tối đa là 30°C. 

SET (CÀI ĐẶT)

TEMP (GIẢM NHIỆT ĐỘ) 
Giảm nhiệt độ từng mức 
1°C.
Nhiệt độ tối thiểu là 17°C.

FAN SPEED (TỐC ĐỘ QUẠT)
Chọn tốc độ quạt theo thứ 
tự sau:

LƯU Ý: Nhấn giữ nút này 
trong 2 giây để kích hoạt 
chức năng Yên tĩnh.

SWING (ĐẢO GIÓ)
Bắt đầu và dừng chuyển 
động của cánh đảo gió ngang. 
Nhấn giữ trong 2 giây để 
kích hoạt tính năng tự 
động đảo gió dọc (có ở 
một số thiết bị).

Kiểu: RG10B1(F/H/G)/BGEF

Chuyển đổi giữa các chức 
năng hoạt động theo thứ tự sau: 
Fresh (Làm sạch bụi bẩn)( ) 

Follow Me (Cảm ứng vị trí)(   )

 Fresh (Làm sạch bụi bẩn)...
Biểu tượng đã chọn sẽ nhấp 
nháy trên vùng hiển thị. Nhấn nút 
OK (XÁC NHẬN) để xác nhận.

Chức năng mạng internet không dây (    )

AUTO (TỰ ĐỘNG)  LOW (THẤP)  
 MED (TRUNG BÌNH) 
 HIGH (CAO)

MODE (CHẾ ĐỘ)
Chuyển đổi giữa các chế độ 
hoạt động theo thứ tự sau: 
AUTO (TỰ ĐỘNG)  COOL 
(LÀM LẠNH)   DRY (HÚT ẨM) 

 HEAT (SƯỞI ẤM) 
 FAN (QUẠT)

LƯU Ý: Chế độ HEAT (SƯỞI 
ẤM) không có sẵn trên các thiết 
bị chỉ làm lạnh.

Bật và tắt màn hình LED 
của dàn lạnh và âm thanh báo 
của điều hòa (tùy từng kiểu 
máy), tạo môi trường yên 
tĩnh và thoải mái. 
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Đèn báo trên màn hình bộ điều khiển từ xa
Thông tin hiển thị khi bật nguồn bộ điều khiển từ xa.

Đèn báo tính năng làm sạch bụi bẩn (có ở một 
số thiết bị)
(Không hiển thị khi tính năng Fresh (Làm sạch 
bụi bẩn) được kích hoạt)
Đèn báo chế độ Sleep (Chế độ Ngủ)
Đèn báo tính năng Follow me (Cảm ứng vị trí)

Đèn báo chức năng mạng internet không dây
Đèn báo cảnh báo pin yếu (nếu nhấp nháy)

Đèn báo MODE (CHẾ ĐỘ)
Hiển thị chế độ hiện tại, 
bao gồm:

Đèn báo tín hiệu truyền tải  
sáng khi bộ điều khiển từ xa 
gửi tín hiệu đến dàn lạnh

 ON (BẬT)
Đèn báo TIMER ON 
(HẸN GIỜ BẬT)

 OFF (TẮT)

Đèn báo TIMER OFF 
(HẸN GIỜ TẮT)

  Đèn báo tính năng 
Silence (Yên tĩnh)

Hiển thị  FAN SPEED (TỐC ĐỘ 
QUẠT)
Hiển thị tốc độ quạt đã chọn:

Không thể điều chỉnh tốc 
độ quạt ở chế độ AUTO (TỰ ĐỘNG) 
hoặc DRY (HÚT ẨM). 

Đèn báo ECO (TIẾT KIỆM

Không có sẵn ở thiết bị này 

Đèn báo GEAR (MỨC) 
Không có sẵn ở thiết bị này

Màn hình LOCK (KHÓA)
Hiển thị khi tính năng 
LOCK (KHÓA) được kích 
hoạt.

Đèn báo Nhiệt độ/Hẹn giờ/
Tốc độ quạt
Mặc định hiển thị nhiệt độ 
đã cài đặt, hoặc tốc độ quạt 
hay cài đặt hẹn giờ khi sử 
dụng chức năng TIMER 
ON/OFF (HẸN GIỜ BẬT/TẮT).
• Phạm vi nhiệt độ: 

17-30°C/62-86°F/(20-
28°C) (Tùy từng kiểu 
máy)

• Phạm vi cài đặt hẹn giờ: 
0-24 giờ

Màn hình này sẽ trống khi 
hoạt động ở chế độ FAN 
(QUẠT).

LOW (THẤP)

MED (TRUNG 
BÌNH)

HIGH (CAO)

AUTO (TỰ 
ĐỘNG)

Lưu ý:
Tất cả các đèn báo trong hình minh họa chỉ nhằm mục đích tham khảo. Tuy nhiên, trong quá 
trình hoạt động thực tế, chỉ có các biểu tượng chức năng liên quan được hiển thị trên màn 
hình.

ĐIỆN

TỰ ĐỘNG  LÀM LẠNH  HÚT ẨM  SƯỞI ẤM  QUẠT
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Cách sử dụng các chức năng cơ bản
Vận hành cơ bản
CH  Ú Ý! Trước khi vận hành, hãy đảm bảo 
thiết bị đã được cắm điện và có nguồn 
điện.

1
3

2

Chế độ COOL (LÀM LẠNH)
1. Nhấn nút MODE (CHẾ ĐỘ) để chọn chế độ  

COOL (LÀM LẠNH).
2. Cài đặt nhiệt độ mong muốn bằng nút 

TEMP (TĂNG NHIỆT ĐỘ)  hoặc 
TEMP (GIẢM NHIỆT ĐỘ) .

3. Nhấn nút FAN (QUẠT) để chọn tốc độ 
quạt: AUTO (TỰ ĐỘNG), LOW (THẤP), MED 
(TRUNG BÌNH) hoặc HIGH (CAO).

4. Nhấn nút ON/OFF (BẬT/TẮT) để khởi động 
thiết bị.

CÀI ĐẶT NHIỆT ĐỘ
Phạm vi nhiệt độ vận hành của các thiết bị 
là 17-30°C (62-86°F)/20-28°C. 
Bạn có thể tăng hoặc giảm nhiệt độ cài đặt 
theo mức tăng 1°C (1°F). 

Chế độ AUTO (TỰ ĐỘNG)
Ở chế độ AUTO (TỰ ĐỘNG), thiết bị sẽ tự động 
chọn chế độ COOL (LÀM LẠNH), FAN (QUẠT), 
hoặc HEAT (SƯỞI ẤM) dựa trên nhiệt độ đã cài 

1. Nhấn nút MODE (CHẾ ĐỘ) để chọn AUTO 
(TỰ ĐỘNG) .

2. Cài đặt nhiệt độ mong muốn bằng nút 
TEMP (TĂNG NHIỆT ĐỘ)  hoặc 
TEMP (GIẢM NHIỆT ĐỘ) .

3. Nhấn nút ON/OFF (BẬT/TẮT) để khởi động 
thiết bị. 

LƯU Ý: Không thể cài đặt FAN SPEED (TỐC 
ĐỘ QUẠT) ở chế độ AUTO (TỰ ĐỘNG). 

1

3

2

4

đặt. 
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1
3

2

Chế độ FAN (QUẠT)
1. Nhấn nút MODE (CHẾ ĐỘ) để chọn chế độ 

FAN (QUẠT). 
2. Nhấn nút FAN (QUẠT) để chọn tốc độ 

quạt: AUTO (TỰ ĐỘNG), LOW (THẤP), MED 
(TRUNG BÌNH) hoặc HIGH (CAO).

3. Nhấn nút ON/OFF (BẬT/TẮT) để khởi động 
thiết bị.

LƯU Ý: Quý khách không thể đặt nhiệt độ ở 
chế độ FAN (QUẠT). Vì vậy, màn hình LCD của 
bộ điều khiển từ xa sẽ không hiển thị nhiệt độ.

1

3

2

4

Chế độ DRY (HÚT ẨM)
1. Nhấn nút MODE (CHẾ ĐỘ) để chọn chế độ 

DRY (HÚT ẨM) .
2. Cài đặt nhiệt độ mong muốn bằng nút 

TEMP (TĂNG NHIỆT ĐỘ)  hoặc 
TEMP (GIẢM NHIỆT ĐỘ) .

3. Nhấn nút ON/OFF (BẬT/TẮT) để khởi động 
thiết bị.

LƯU Ý: Không thể thay đổi FAN SPEED (TỐC 
ĐỘ QUẠT) ở chế độ DRY (HÚT ẨM).

1
3

2

Chế độ HEAT (SƯỞI ẤM)
1. Nhấn nút MODE để chọn chế độ HEAT 

(SƯỞI ẤM).
2. Cài đặt nhiệt độ mong muốn bằng nút 

3. Nhấn nút FAN (QUẠT) để chọn tốc độ 
quạt: AUTO (TỰ ĐỘNG), LOW (THẤP), MED 
(TRUNG BÌNH) hoặc HIGH (CAO).

4. Nhấn nút ON/OFF (BẬT/TẮT) để khởi động 
thiết bị.

LƯU Ý: Khi nhiệt độ ngoài trời giảm, hiệu 
suất chức năng HEAT (SƯỞI ẤM) của thiết bị 
có thể bị ảnh hưởng. Trong trường hợp này, 
chúng tôi khuyến nghị sử dụng máy điều 
hòa này kết hợp với các thiết bị sưởi khác.

TEMP (TĂNG NHIỆT ĐỘ)  hoặc 
TEMP (GIẢM NHIỆT ĐỘ) .
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Cài đặt chức năng TIMER (HẸN GIỜ)
TIMER ON/OFF (HẸN GIỜ BẬT/TẮT) - Cài đặt thời gian để thiết bị tự động bật/tắt.

Cài đặt TIMER ON (HẸN GIỜ MỞ MÁY)

Nhấn nút TIMER (HẸN GIỜ) để 
bắt đầu cài đặt thời gian BẬT máy.

Nhấn nút Tăng nhiệt độ hoặc giảm
nhiệt độ nhiều lần để cài đặt thời  
gian bạn muốn thiết bị bật nguồn. 

Hướng điều khiển về phía thiết bị 
và đợi 1 giây, chức năng TIMER ON 
(HẸN GIỜ BẬT MÁY) sẽ được kích hoạt.

ON/OFF
MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ONTIMER OFF

TEMP
SLEEP

x5TIMER 
1 giây

Cài đặt TIMER OFF (HẸN GIỜ TẮT MÁY)

Nhấn nút TIMER (HẸN GIỜ) để 
bắt đầu cài đặt thời gian tắt.

Hướng điều khiển về phía thiết bị 
và đợi 1 giây, chức năng TIMER OFF 
(HẸN GIỜ TẮT MÁY) sẽ được kích hoạt.

ON/OFF
MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ONTIMER OFF

TEMP
SLEEP

x10TIMER 
1 giây

LƯU Ý:
1. Khi cài đặt TIMER ON (HẸN GIỜ BẬT MÁY) hoặc TIMER OFF (HẸN GIỜ TẮT MÁY), thời gian sẽ 

tăng 30 phút mỗi lần nhấn, tối đa đến 10 giờ. Từ 10 giờ đến 24 giờ, thời gian sẽ tăng theo đơn vị 1 giờ 
(Ví dụ: nhấn 5 lần để cài đặt 2,5h, nhấn 10 lần để cài đặt 5h,). Bộ hẹn giờ sẽ trở về 0.0 sau 24 giờ.

2. Hủy bất kỳ chức năng nào bằng cách đặt thời gian hẹn giờ về 0.0h.

Cài đặt TIMER ON & OFF (HẸN GIỜ BẬT & TẮT MÁY) (ví dụ)
Lưu ý rằng thời gian quý khách cài đặt cho cả hai chức năng đều tính từ thời điểm hiện tại.

ON/OFF
MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEMP
SLEEP

ON/OFF
MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEMP
SLEEP

xn xn
TIMER 

TIMER 

Bắt đầu
hẹn giờ

Thời gian hiện tại 
là 1:00 CHIỀU

2:00 
CHIỀU

3:00 
CHIỀU

4:00 
CHIỀU

5:00 
CHIỀU

6:00 
CHIỀU

3:30 
CHIỀU

Thiết bị  
BẬT

Thiết bị  
TẮT

2,5 giờ sau
5 giờ sau

Ví dụ: Nếu thời gian hiện tại là 
1:00 chiều, khi cài đặt hẹn giờ theo 
các bước trên, thiết bị sẽ bật sau 
2,5 giờ (3:30 chiều) và tắt lúc 6:00 
chiều. 

Nhấn nút Tăng nhiệt độ hoặc giảm
nhiệt độ nhiều lần để cài đặt thời  
gian bạn muốn thiết bị tắt. 
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Cách sử dụng các chức năng nâng cao
Chức năng Swing (Đảo gió)

Nhấn nút Swing (Đảo gió)

Swing
2 giây

Swing

Cánh đảo gió ngang sẽ tự động đảo lên xuống 
khi nhấn nút Swing.
Nhấn lần nữa để dừng chức năng đảo gió.

Nhấn giữ nút này hơn 2 giây để kích hoạt chức 
năng đảo gió dọc. (Tùy từng kiểu máy)

Chức năng SHORTCUT ( PHÍM TẮT)
Nhấn nút SHORTCUT ( PHÍM TẮT)

Khi điều khiển từ xa đang bật, nhấn nút này để hệ thống tự động 
quay lại các cài đặt trước đó, bao gồm chế độ hoạt động, nhiệt độ cài 
đặt, tốc độ quạt và chế độ ngủ (nếu được kích hoạt).

Nếu nhấn giữ hơn 2 giây, hệ thống sẽ tự động lưu các cài đặt hoạt 
động hiện tại, bao gồm chế độ hoạt động, nhiệt độ cài đặt, tốc độ 
quạt và chức năng ngủ (nếu được kích hoạt).

Chức năng TURBO (TĂNG CƯỜNG)
Nhấn nút TURBO

Turbo
Khi bạn chọn tính năng Turbo (Tăng cường) ở chế độ COOL (LÀM LẠNH) 
thiết bị sẽ thổi không khí lạnh với cài đặt gió mạnh nhất để đẩy nhanh quá  
trình làm lạnh.

Khi bạn chọn tính năng Turbo (Tăng cường) ở chế độ HEAT (SƯỞI ẤM), 
đối với các thiết bị có bộ phận sưởi điện, BỘ SƯỞI điện sẽ kích hoạt 
và đẩy nhanh quá trình sưởi ấm.

Chức năng CLEAN (TỰ LÀM SẠCH)
Nhấn nút CLEAN (TỰ LÀM SẠCH)

Clean

Vi khuẩn trong không khí có thể phát triển trong hơi ẩm ngưng tụ xung
quanh bộ trao đổi nhiệt trong thiết bị. Khi sử dụng thường xuyên, 
phần lớn hơi ẩm này sẽ bay hơi khỏi thiết bị. 
Khi nhấn nút CLEAN (TỰ LÀM SẠCH), thiết bị sẽ tự động làm sạch. Sau khi 
hoàn tất quá trình làm sạch, thiết bị sẽ tự động tắt. Nhấn nút CLEAN (TỰ 
LÀM SẠCH) giữa chu trình sẽ hủy quá trình và tắt thiết bị. Quý khách có thể 
sử dụng Chức năng CLEAN (TỰ LÀM SẠCH) thường xuyên theo ý muốn. 
Lưu ý: Quý khách chỉ có thể kích hoạt chức năng này ở chế độ COOL 
(LÀM LẠNH) , AUTO COOL (TỰ ĐỘNG LÀM LẠNH) hoặc DRY (HÚT ẨM).
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ĐÈN HIỂN THỊ

LED
 Nhấn nút LED

5 giây

LED  Nhấn nút này hơn 5 giây (có 
ở một số thiết bị).

Nhấn nút này để bật và tắt đèn màn hình 
hiển thị trên dàn lạnh.

Nhấn giữ nút này hơn 5 giây, dàn lạnh sẽ hiển 
thị nhiệt độ phòng thực tế. Nhấn giữ hơn 5 
giây lần nữa để quay lại hiển thị nhiệt độ cài 
đặt.

Chức năng LOCK (KHÓA)

Clean Turbo+
Nhấn đồng thời nút Clean (Tự làm sạch)  và nút Turbo 
Tăng cường) trong hơn 5 giây để kích hoạt chức năng Khóa. 
Tất cả các nút sẽ không phản hồi. Để tắt chức năng khóa,  
nhấn lại hai nút này trong hai giây.

Chức năng Silence (Yên tĩnh)

Nhấn giữ nút FAN (QUẠT) trong hơn 2 giây để bật/tắt chức năng Silence 
(Yên tĩnh) (có ở một số thiết bị).

Do máy nén hoạt động ở tần số thấp, có thể dẫn đến khả năng làm 
lạnh và sưởi ấm không đủ. Nhấn nút ON/OFF (BẬT/TẮT), Mode (Chế độ), 
Sleep (Chế độ Ngủ), Turbo (Tăng cường) hoặc Clean (Tự làm sạch) trong 
khi đang hoạt động sẽ hủy chức năng Silence (Yên tĩnh).

Chức năng FP (Bảo vệ chống đóng băng)
Nhấn nút này 2 lần trong một giây ở chế độ HEAT (SƯỞI ẤM) với nhiệt độ cài đặt 17°C/62°F hoặc 
20°C (đối với model RG10B10(F/H/G/S)/BGEF).

2
Thiết bị sẽ hoạt động ở tốc độ quạt cao (khi máy nén bật) với nhiệt độ 
tự động cài đặt ở 8°C/46°F. 

Lưu ý: Chức năng này chỉ có ở điều hòa không khí loại bơm nhiệt.
Nhấn nút này 2 lần trong một giây ở chế độ HEAT (SƯỞI ẤM) và cài đặt nhiệt độ 17°C/62°F hoặc 
20°C (đối với kiểu máy RG10B10(F/H/G/S)/BGEF) để kích hoạt chức năng FP. Nhấn nút Bật/Tắt, 
Chế độ Ngủ, Chế độ, Quạt và Tăng/giảm nhiệt độ trong khi vận hành sẽ hủy chức năng này.

5 giây 5 giây

2 giây
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Chức năng SLEEP (CHẾ ĐỘ NGỦ)
Nhấn nút SLEEP (CHẾ ĐỘ NGỦ).

Chức năng SLEEP (CHẾ ĐỘ NGỦ) được sử dụng để giảm mức tiêu thụ 
điện trong thời gian bạn ngủ (khi quý khách không cần duy trì cùng một 
mức nhiệt độ để cảm thấy thoải mái). Chức năng này chỉ có thể được 
kích hoạt thông qua bộ điều khiển từ xa.
Để biết chi tiết, xem phần "Chế độ ngủ" trong "HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG". 

Lưu ý: Chức năng SLEEP (CHẾ ĐỘ NGỦ) không khả dụng ở chế độ FAN 
(QUẠT) hoặc DRY (HÚT ẨM).

Chức năng SET (CÀI ĐẶT)

SET SET OKhoặc

• Nhấn nút SET (CÀI ĐẶT) để vào phần cài đặt chức năng, sau đó nhấn nút TEMP (GIẢM NHIỆT 
 ĐỘ)     hoặc TEMP (TĂNG NHIỆT ĐỘ)  để chọn chức năng mong muốn. Biểu tượng đã chọn 

sẽ nhấp nháy trên vùng hiển thị. Nhấn nút OK (XÁC NHẬN) để xác nhận. 
• Để hủy chức năng đã chọn, thực hiện lại các bước tương tự như trên. 
• Nhấn nút SET (CÀI ĐẶT) để xem qua các chức năng hoạt động như sau: 

Fresh (Làm sạch bụi bẩn)*( )   Follow Me (Cảm ứng vị trí)( )  Chức năng mạng internet 
).

[*]: Nếu điều khiển từ xa của quý khách có nút Fresh (Làm sạch bụi bẩn), quý khách không thể sử 
dụng nút SET (CÀI ĐẶT) để chọn tính năng Làm sạch bụi bẩn. 

Chức năng FRESH (LÀM SẠCH BỤI BẨN) ( ) (có ở một số thiết bị):
Khi chức năng FRESH (LÀM SẠCH BỤI BẨN) được khởi động, Đèn Ionizer/Plasma (tùy theo kiểu máy) 
sẽ được kích hoạt và giúp loại bỏ phấn hoa và tạp chất khỏi không khí.

Chức năng FOLLOW ME (CẢM ỨNG VỊ TRÍ) ( ):
Chức năng FOLLOW ME (CẢM ỨNG VỊ TRÍ) cho phép bộ điều khiển từ xa đo nhiệt độ tại vị trí hiện tại 
và gửi tín hiệu này đến máy điều hòa 3 phút một lần. Khi sử dụng chế độ AUTO (TỰ ĐỘNG), COOL (LÀM 
LẠNH) hoặc HEAT (SƯỞI ẤM), việc đo nhiệt độ môi trường từ bộ điều khiển từ xa (thay vì từ dàn lạnh) sẽ 
giúp máy điều hòa tối ưu hóa nhiệt độ xung quanh bạn và đảm bảo sự thoải mái tối đa. 
LƯU Ý: Nhấn và giữ nút TURBO trong bảy giây để bật/tắt tính năng ghi nhớ của chức năng CẢM ỨNG
VỊ TRÍ (Follow Me).
• Nếu tính năng ghi nhớ được kích hoạt, "On" (BẬT) sẽ hiển thị trong 3 giây trên màn hình.
• Nếu tính năng ghi nhớ bị tắt, "OF" (TẮT) sẽ hiển thị trong 3 giây trên màn hình.
• Khi tính năng ghi nhớ được kích hoạt, việc nhấn nút ON/OFF (BẬT/TẮT), chuyển đổi chế độ hoặc 

mất điện sẽ không hủy chức năng FOLLOW ME (CẢM ỨNG VỊ TRÍ).

Chức năng Mạng internet không dây ( ) (có ở một số thiết bị):
Chọn chế độ AP để cấu hình mạng không dây. Đối với một số kiểu máy, chức năng này không hoạt 
động khi nhấn nút SET (CÀI ĐẶT). Để vào chế độ Mạng internet không dây, nhấn liên tục nút LED bảy lần  
trong vòng 10 giây. 

không dây(







Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo 
trước để cải tiến sản phẩm. Tham khảo ý kiến với đại lý bán 
hàng hoặc nhà sản xuất để biết chi tiết.
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